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01. EMMANUEN  Mt 1,23 

02. Hoàng đế AUGÚTTÔLc 2,1

03. Mẹ MARIA Mt 1,1-12

04. GIÊSU Lc 1,26-31

05. Vua HÊRÔĐÊ Mt 2,1

06. BÊLEM Mt 2,1

07. Tổng trấn QUIRINIÔ Lc 2,2

Ô CHỮ GIÁNG SINH 02

	O
	G
	I
	U
	E
	H
	M

	M
	A
	R
	I
	A
	E
	E

	E
	P
	E
	H
	O
	R
	S

	A
	R
	C
	O
	N
	O
	I

	G
	I
	E
	S
	U
	Đ 
	A

	B
	E
	L
	E
	M
	E
	N

	A
	N
	A
	K
	I
	T
	O


01. Bà MARIA  Lc 1,26-38

02. GIÊSU Lc 1,26-38

03. Vua HÊRÔĐE Mt 2,1

04. BÊLEM Mt 2,1

05. Sứ thần GÁPRIEN Lc 1,26
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01. THÁNH THẦN Lc 1,26-38

02. GIÊSU Lc 1,26-38


03. Sứ thần GÁPRIEN Lc 1,26

04. Bà MARIA Mt 1,16


05. Thánh GIUSE Mt 1,18-24
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Ô CHỮ GIÁNG SINH 04

01.  EMMANUEN  Mt 1,23    

02.  Sứ thần GÁPRIEN Lc 1,26

03.  Vua HÊRÔĐE Mt 2,1   

04.  BÊLEM Mt 2,1  

05.  Thánh GIUSE Mt 1,18-24

06.  Bà MARIA Mt 1,16


07.  KITÔ Mt 1,1-17      

08.  GIÊSU Lc 1,26-38

09.  Tiên tri MIKHA  5,1 (Mt 2,1-12)     

10.  Hoàng đế AUGÚTTÔ Lc 2,1  

11.  Tổng trấn QUIRINIÔ Lc 2,2   

12. THÁNH THẦN Lc 1,26-38      
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01.  GIÊSU Lc 1,26-38

02.  Bà MARIA Mt 1,16


03.  Vua ĐAVÍT Lc 2,1-20

04.  BÊLEM Mt 2,1 

05.  Ngôn sứ ISAIA 7,14 (Mt 1,18-24)   

06.  VÌ SAO Mt 2,2    

07.  SỨ THẦN Lc 2,13   

08.  Vua HÊRÔĐE Mt 2,1
09.  BẢO TRÁP Mt 2,1-12   
10.  MÁNG CỎ Lc 2,1-20   

11.  EMMANUEN  Mt 1,23  

12.  CHĂN CHIÊN Lc 2,1-20  
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01. Tổng trấn QUIRINIÔ Lc 2,1-20

02. Ông  GIUSE Mt 1,18-24

03. Thánh GIOAN Lc 1,5...
04. GIÊSU  Lc 2,1-28
05. BÊLEM Mt 2,1
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01.Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26

02. BÊLEM Mt 2,1
03. Mẹ MARIA Lc 2,1-27
04. Tư tế DACARIA Lc 1,5...
05. HÀI NHI Mt 2,1-12
06. Ông  GIUSE Mt 1,18-24
07. GIÊSU Lc 2,1-28
08. VÀNG Mt 2,1-12
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02. SUY Ga 1,1...
03. SON SẺ Lc 1,5...
04.SUNG MÃN Ga1,16

05. THIÊN CHÚA Lc 2,22
06. VÀNG Mt 2,1-12
07.  GIÊSU Lc 2,1-28
08. Miền GALILÊ

09. Tt QUIRINIÔ Lc 2,1-20
10.  BỐI RỐI Lc1,33
11. Bà MARIA Lc 2,1-27
12.Phương ĐÔNG Mt 2,1-12
13. THÁNH THẦN Lc 1,26-38
14.HƯƠNG ÁN Lc 1,5
15. AKHIM Mt 1,13

16. TÁM Lc 2,21
17. KITÔ Mt 1,1-17

18.  BÊLEM Mt 2,1

19. BÁI LẠY Mt 2,1-12
20. NHŨ HƯƠNG Mt 2,1-12
21. Vua HÊRÔĐÊ Mt 2,1-12
22. Thánh GIOAN Lc 1,5...
23. RAMA Mt 2,13...
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01. SANTA CLAUS
02. CHĂN CHIÊN Lc 2,1-20
03. Ngôn sứ ISAIA 7,14 (Mt 1,18-24)

04. GIÊSU Lc 2,1-28

05. Tổng trấn QUIRINIÔ Lc 2,1-20

06. Nước AI CẬP Mt 2,13-18

07. Ngôn sứ MIKHA 5,1 (Mt 2,1-12)

08. Đgh GIULIO I ( + 352)

09. BÀ MARIA Lc 2,1-27

10. Nhạc sĩ Hoài Đức.

11.Vua ÁCKHÊLAO Mt 2,19-23

12. Nhạc sĩ HÙNG LÂN.

13. Nhạc sĩ HẢI LINH
14. Nhạc sĩ FRANZ GRUBER.
15. MÁNG CỎ Lc 2,1-20
16. Thánh PHANXICO Assisi. 

17. EMMANUEN Mt 1,18-25

18. Lễ GIÁNG SINH.

19. Hoàng đế AUGÚTTÔ Lc 2,1-20

20. ĐẦU TIÊN Lc 2,1-20 

21. Vua ĐAVÍT Lc 2,1-20
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01. GIACÓP Lc 1,26…
02. GIÊSU Lc 2,1-28
03. BẢO TRÁP Mt 2,1-12
04. HÀI NHI Mt 2,1-12
05. NGÔI LỜI Ga 1,1...
06. Ông  GIUSE Mt 1,18-24
07. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26

08. THIÊN CHÚA Lc 2,1-20
09. SỨ THẦN (Lc 2,13) 
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01. Vua HÊRÔĐÊ Mt 2,1-12
02.  BÊLEM Mt 2,1
03. Mẹ  MARIA Lc 2,1-27
04. GIÊSU Lc 2,1-28
05. Thánh GIUSE Mt 1,18-24
06. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26

07. GIACÓP Lc 1,26…

08. Vua ĐAVÍT Lc 2,1-20
09. Tổng trấn QUIRINIO Lc 2,1-20
10. Hoàng đế AUGUTTÔ Lc 2,1
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01. Vua HÊRÔĐÊ Mt 2,1-12
02. BÊLEM Mt 2,1
03. Mẹ MARIA Lc 2,1-27
04. GIÊSU Lc 2,1-28
05. Thánh GIUSE  Mt 1,18-24
06. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26
07. HÀI NHI Mt 2,1-12
08. GIACÓP Lc 1,26…
09. NGÔI LỜI Ga 1,1...
10. Vua ĐAVÍT Lc 2,1-20
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01. RAMA Mt 2,13 ...
02. Bà RAKHEN Mt 2,13 ...

03. Me MARIA Lc 2,1-27
04. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26
05. Vua HÊRÔĐÊ Mt 2,1-12
06. GIÊSU Lc 2,1-28
07. BÊLEM Mt 2,1
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01. Vua Đavít Lc 2,1-20

02. VÀNG  Mt 2,1-12

03. Ngôn sứ ISAIA 7,14 (Mt 1,18-24)

04. Giêsu Lc 2,1-28

05. Vua HÊRÔĐÊ Mt 2,1
06. BÊLEM Mt 2,1

07. MIKHA  5,1 (Mt 2,1-12)

08. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26

09. Bà MARIA Lc 2,1-27

10. MÁNG CỎ Lc 2,1-20

11. NGÔI LỜI  Ga 1,1...

12. SỨ THẦN Lc 2,13
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01. Bà MARIA Lc 2,1-27


02. GIÊSU Lc 2,1-28

05. Vua HÊRÔĐÊ Mt 2,1



04. BÊLEM
Mt 2,1

05. Vua ĐAVÍT Lc 2,1-20

06. Hoàng đế AUGÚTTÔ Lc 2,1-20

07. EMMANUEN Mt 1,18-25

08. Vua ÁCKHÊLAO Mt 2,19-23

09. Nước AI CẬPMt 2,13-18 

10  BÁI LẠY Mt 2,1-12

11. Thánh GIUSE Mt 1,18-24  

12. VÌ SAO Mt 2,2
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01. BẢO TRÁP Mt 2,1-12
02. GIE (Giêrusalem)(xMt 2,1-12)

03. Tiên tri MIKHA 5,1 (Mt 2,1-12)

05. Vua HÊRÔĐÊ Mt 2,1
05. Nước AI CẬP Mt 2,13-18

06. Tướng URIGIA Mt 1,1-17   

07. BÊLEM Mt 2,1
08. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26

09. Vua ÁCKHÊLAO Mt 2,19-23

10. KITÔ Mt 1,1-17
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01. Vua ÁCKHÊLAO Mt 2,19-23    

02. Nước AI CẬP Mt 2,13-18 

03. Tiên tri MIKHA  5,1 (Mt 2,1-12)     

04.  Hoàng đế AUGÚTTO Lc 2,1   (ngược).

05.  Tổng trấn QUIRINIO Lc 2,2   

06. Ngôn sứ ISAIA 7,14 (Mt 1,18-24)    

07. BẢO TRÁP Mt 2,1-12    (xéo)
08. Vua HÊRÔĐE Mt 2, 1 (xéo)

09. BÊLEM Mt 2,1    

10. Vua ĐAVÍT Lc 2,1-20 (ngược).
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01.  EMMANUEN  Mt 1,23 (xéo)

02. Bà MARIA Mt 1,16 (xéo)

03. GIÊSU Lc 1,26-38   (ngược).

04. Thánh GIUSE Mt 1,18-24

05. BÊLEM Mt 2,1 

06. Tư tế DACARIA Lc 1,5 

07. RAMA Mt 2,13 ... (ngược).

08. Bà RAKHEN Mt 2,13 ...

09. NGÔI LỜI  Ga 1,1... (ngược).

10. Sứ thần GÁPRIEN Lc 1,26
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01. BÊLEM Mt 2,1 

02. THÁNH THẦN Lc 1,26-38    

03. Vua HÊRÔĐE Mt 2,1V

04.  Hoàng đế AUGÚTTO Lc 2,1  
05. CHĂN CHIÊN Lc 2,1-20    

06.  Tổng trấn QUIRINIO Lc 2,2   

07. NHŨ HƯƠNG Mt 2,1-12   

08. BỐI RỐI Lc1,33   

09. CHIÊM TINH Mt 2,1-12   

10. Thánh GIOAN Lc 1,5...   
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01.  EMMANUEN  Mt 1,23    

02. Sứ thần GÁPRIEN Lc 1,26

03. NGÔI LỜI  Ga 1,1 ... .

08. GIÊSU Lc 1,26-38

04. Nước AI CẬP (Mt 2,13-18 

05. BẢO TRÁP Mt 2,1-12      
06. Bà MARIA Mt 1,16
 

07. BÁI LẠY Mt 2,1-12     

08. GIÊSU Lc 1,26-38

09. HÀI NHI Mt 2,1-12  

10. HƯƠNG ÁN Lc 1,5   
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01. CHIÊM TINH Mt 2,1-12  

02. Vua HÊRÔĐE Mt 2,1

03. VÌ SAO Mt 2,2  (ngược)

04.  THÁNH THẦN Lc 1,26-38   
05.  EMMANUEN  Mt 1,23  

06.  Tổng trấn QUIRINIÔ Lc 2,2  
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01. CHĂN CHIÊN Lc 2,1-20    

02. BÊLEM Mt 2,1  

03.  Hoàng đế AUGÚTTO Lc 2,1   
04. NHŨ HƯƠNG Mt 2,1-12   (Ngược).

05.  EMMANUEN  Mt 1,23   

06. GIÊSU Lc 1,26-38    (Ngược).

07. RAMA Mt 2,13 ...      

08. Vua HÊRÔĐE Mt 2,1
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01. Tổng trấn QUIRINIÔ Lc 2,2  (Ngược).

02. Vua ÁCKHÊLAO Mt 2,19-23

03. Nước AI CẬP Mt 2,13-18  (Xéo) 

04. Vua ĐAVÍT Lc 2,1-20 (ngược).
05. Thành NADARÉT Mt 2,19-23  

06. VẦNG ĐÔNG Lc 1,78-79  (Xéo)
07. Bà ANNA(Lc 2,36-38 (Xéo)
08. Ngôn sứ GIÊRÊMIA 31,15(Mt 2,13-18)

09. Ngôn sứ HÔSÊ 11,1(Mt 2,13-18)

10. Lễ VƯỢT QUA Lc 2,41-50 (Ngược).

11. Hoàng đế AUGÚTTÔ Lc 2,1  (Ngược).
12. MỘC DƯỢC  Mt 2,1-12
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01.  EMMANUEN  Mt 1,23   (xéo).

02.  BÊLEM Mt 2,1 (xéo).

03.  Tổng trấn QUIRINIÔ Lc 2,2  

04.  Sứ thần GÁPRIEN Lc 1,26

05.  Hoàng đế AUGÚTTÔ Lc 2,1  (ngược).
06.  Bà RAKHEN Mt 2,13 ... 

07.  Thành NADARÉT Lc 1,26-38  

08.  Ông SIMÉON Lc 2,22-35

09.  Bà ANNA Lc 2,36-38 

10.  Ông PƠNUÊN Lc 2,36-38 

11.  LỄ VƯỢT QUA Lc 41-50 (ngược).

12.  Thành GIÊRUSALEM Lc 41-50 
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01. HÀI NHI Mt 2,1-12  

02. Bà MARIA Mt 1,16

03. Nước AI CẬP Mt 2,13-18 

04. Thánh GIOAN Lc 1,5...   

05. Ngôn sứ ISAIA 7,14 (Mt 1,18-24)    

06. Tiên tri MIKHA  5,1 Mt 2,1-12

07. Vua ÁCKHÊLAO Mt 2,19-23    

08. VẦNG ĐÔNG Lc 1,78-79

09.  Bà ÊLISABÉT Lc 1,9-45

10. Ngôn sứ GIÊRÊMIA 31,15(Mt 2,13-18)

11. Ngôn sứ HÔSÊ 11,1(Mt 2,13-18)
12. LƯỠI GƯƠM Lc 2,35
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01. RÚT Mt 1,5 

02. KITÔ Mt 1,1-17  

03. Bà MARIA Mt 1,16

04. Vua   HÊRÔĐÊ Mt 2,1
   
05. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26   

06. EMMANUEN  Mt 1,23  

07. THÁNH THẦN  Lc 1,26-38    

08. GIƠKHONGIA Mt 1,12 

09. THIÊN CHÚA Lc 2,1-20   
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01. THÁNH THẦN  Lc 1,26-38    

02. Tổng trấn QUIRINIO Lc 2,1-20 

03. Hoàng đế AUGUTTÔ Lc 2,1  

04. MÁNG CỎ Lc 2,1-20   

05. Bà MARIA Mt 1,16
(( RÚT Mt 1,5 
06. RAMA Mt 2,13... (( KITÔ Mt 1,1-17  

07. TÁM Lc 2,21  (( BÊLEM Mt 2,1 

08. Vua   HÊRÔĐÊ Mt 2,1
   
09. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26   

10. NGÔI LỜI Ga 1,1...   

11. BẢO TRÁP Mt 2,1-12   
12. SỨ THẦN Lc 2,13   
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01. THIÊN CHÚA Lc 2,1-20  

02. Bà ÊLISABÉT Lc 1,5...  
03. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26   

04. BÁI LẠY Mt 2,1-12  

05. GIÊSU Lc 2,1-28  ((  TÁM Lc 2,21  

06. ÔVẾT Mt 1,5 (( RAMA Mt 2,13... 
07. RÚTMt 1,5 (( Ngôn sứ MIKHA 5,1 (Mt 2,1-12)    

08. Vua  HÊRÔĐÊ Mt 2,1
 

09. Hoàng đế AUGUTTÔ Lc 2,1  

10. MỘC DƯỢC Mt 2,1-12  

11. ĐẦU TIÊN Lc 2,1-20    
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01. BỐI RỐI Lc1,33  (( ADO Mt 1,14 : 

02. GIÊSU Lc 2,1-28   (( KITÔ Mt 1,1-17  

03. Ngôn sứ HÔSÊ 11,1(Mt 2,13-18)  

(( Bà MARIA Lc 2,1-27   

04. RÚT Mt 1,5 (( SỨ THẦN(Lc 2,13   

05. Sứ thần GÁPRIEN Lc 1,26

06. EMMANUEN Mt 1,18-25

07. THIÊN CHÚA Lc 2,22    

08. CHĂN CHIÊN Lc 2,1-20  

09. Vua ÁCKHÊLAO Mt 2,19-23   

10. BẢO TRÁP Mt 2,1-12  

11. Vua HÊRÔĐE Mt 2,1 (( TÁM Lc 2,21  

12. BÊLEM Mt 2,1  (( Bà ANNA Lc 2,36-38
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( Có  47 nhân vật )

Ado; Akhát; Akhin; Amminađáp; Amôn; Ápraham; Aram; Avigia; Avihút; Axa; Batseva : vợ ông Urigia; Bôát; Derác; Dơrúpbaven; Đavít; Elada; Êlihút; Engiakim; Giacóp; Giacóp; Giesê; Giêsu; Giơkhongia; Giôram; Giơsaphát;  Giuđa;  Giuse;

Giôsigia; Giotham; Ixaác; Khétron; Khítkigia; Maria,   Mátthan;  Mơnase;  Nácson; Ôvết; Perét, Rakháp; Rơkhápam; Rút; Salômôn; Santiên; Tama; Xađốc;  Xanmôn; Útdigia.

x. Mt 1,1-17  
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Lời giải :
1.   Có 47 nhân vật.

2. 
Có 10 nhân vật : Ado; Akhát; Akhin; Amminađáp; Amôn; Ápraham; Aram; Avigia; Avihút; Axa.

3. Có 11 nhân vật : Giacóp; Giacóp; Giesê; Giêsu; Giơkhongia; Giôram; Giơsaphát;  Giuđa;  Giuse; Giôsigia; Giotham.

4.
Có 13 nhân vật : Akhát; Akhin; Derác; Đavít; Elada; Giesê; Giêsu; Giuđa;  Giuse; Ixaác; Maria,

Perét, Xađốc.

5.
Có 8 nhân vật : Avigia; Axa; Batseva; Elada;

Giuđa; Maria, Tama; Útdigia.

6. Có 5 phụ nữ : Batseva, Maria, Rakháp, Rút, Tama.
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
8  VUI HOÏC THAÙNH KINH

26  ( VUI HOÏC THAÙNH KINH

27  ( VUI HOÏC THAÙNH KINH


